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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh nấm da ở chó và mèo tại Hà Nội. Nghiên 

cứu cắt ngang được thực hiện tại 11 phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ 

tháng 5 đến tháng 7 năm 2024. Tổng cộng có 152 chó và mèo được khảo sát, bao gồm 48 trường hợp mắc bệnh 

nấm da và 104 trường hợp không mắc bệnh. Nhóm ca bệnh gồm chó, mèo có biểu hiện lâm sàng và dương tính với 

ít nhất một phương pháp chẩn đoán (soi KOH, đèn Wood và/hoặc nuôi cấy trên thạch Sabouraud). Có 25 yếu tố 

nguy cơ được phân tích bằng hồi quy đơn biến, trong đó 12 yếu tố cho thấy mối liên quan với bệnh ở ngưỡng ý 

nghĩa thống kê P <0,1. Phân tích hồi quy đa biến xác định ba yếu tố nguy cơ có ý nghĩa thống kê (P <0,05) bao gồm: 

độ tuổi của thú cưng, sự hiện diện của thú cưng khác bị nấm trong cùng hộ gia đình và việc chủ nuôi gửi thú cưng 

đến khách sạn chăm sóc trong thời gian bận rộn. Kết quả nhấn mạnh nhu cầu sàng lọc, vệ sinh môi trường và kiểm 

soát lây nhiễm tại hộ nuôi nhiều thú cưng và các cơ sở dịch vụ. 

Từ khóa: Dịch tễ học, Hà Nội, hồi quy logistic, One Health, thú cưng. 

Risk Factors Associated with Dermatophytosis in Dogs and Cats  
at Selected Veterinary Clinics in Hanoi: A Cross-Sectional Study 

ABSTRACT 

Dermatophytosis is a common superficial fungal infection in dogs and cats, caused by dermatophyte species, 

characterized by typical skin lesions and the potential for zoonotic transmission, particularly in high-risk groups. This 

study aimed to identify the risk factors associated with dermatophytosis in dogs and cats in Hanoi. A cross-sectional 

study was conducted at 11 veterinary clinics in Hanoi from May to July 2024. A total of 152 dogs and cats were 

examined, including 48 cases diagnosed with dermatophytosis and 104 non-affected animals. The case group 

consisted of dogs and cats exhibiting clinical signs and testing positive by at least one diagnostic method (KOH 

preparation, Wood's lamp examination, and/or culture on Sabouraud agar. Twenty-five potential risk factors were 

analyzed using univariate logistic regression, of which 12 showed associations with dermatophytosis (P <0.1). 

Multivariate logistic regression identified three statistically significant risk factors (P <0.05): the animal’s age, the 

presence of other pets with dermatophytosis in the same household, and the practice of boarding pets at pet hotels 

during the owner's absence. The results highlight the need for screening, environmental hygiene and infection control 

in multi-pet households and animal care facilities. 

Keywords: Epidemiology, Hanoi, logistic regression, One Health, pets. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh nçm da (dermatophytosis) ć chó và 

mèo là bệnh nhiễm nçm ngoài da do các loài 

nçm dermatophyte gây ra, phổ biến nhçt 

là Microsporum canis, Trichophyton spp. và 

Microsporum gypseum. Bệnh có thể gây rýng 

lông, viêm da, ngĀa và có khâ nëng lây truyền 
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sang ngþąi, đặc biệt là trê em và ngþąi có miễn 

dịch yếu (Moriello, 2014). Một số nghiên cĀu ghi 

nhên tČ lệ lây nhiễm sang ngþąi trong các hộ 

gia đình có thú cþng míc bệnh lên tĆi 18-70% 

(Mancianti & cs., 2003; Yamada & cs., 2019).  

Trên thế giĆi, nhiều nghiên cĀu đã đþĉc 

tiến hành nhìm đánh giá tČ lệ míc và các yếu tố 

nguy cĄ cûa bệnh nçm da ć chó, mèo. Täi Nhêt 

Bân, Microsporum canis đþĉc xác định là tác 

nhân chính gây bệnh nçm da ć mèo và chó, 

chiếm 85/91 ca dþĄng tính (Yamada & cs., 2019) 

cho thçy khâ nëng lþu hành phổ biến trong môi 

trþąng sống cûa thú cþng. Nghiên cĀu này cüng 

cho thçy đþąng lây nhiễm ć mèo chû yếu qua 

mèo hoang, cĄ sć nhân giống và cāa hàng thú 

cþng, trong khi ć chó là tÿ cĄ sć nhân giống và 

cāa hàng (Yamada & cs., 2019). Nghiên cĀu täi 

Brazil cüng cho thçy Microsporum canis là loài 

duy nhçt đþĉc phân lêp, đa số trþąng hĉp dþĄng 

tính là mèo, chó dþĆi 5 tháng tuổi và giĆi tính 

cái (da Cunha & cs., 2019).  

Täi Việt Nam, nghiên cĀu trþĆc đåy cho 

thçy bệnh nçm da chiếm tČ lệ cao trong nhóm 

thú cþng míc bệnh da liễu, vĆi nguy cĄ cao hĄn 

ć mèo dþĆi 1 tuổi, mèo lông dài và mèo nuôi thâ 

(Træn Vën Thanh & cs., 2023). Nghiên cĀu khác 

cüng chỉ ra yếu tố môi trþąng (èm þĆt), phþĄng 

thĀc nuôi và điều kiện vệ sinh là các yếu tố 

nguy cĄ đáng kể (Lý Thị Liên Khai & HuĊnh 

Træn Phúc Hêu, 2012).  

Theo thống kê cûa Sć Nông nghiệp và Môi 

trþąng thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện 

có khoâng 493 nghìn con chó, mèo (Nguyễn 

Ngọc SĄn, 2025), tuy nhiên chþa có nghiên cĀu 

nào đánh giá tổng thể tČ lệ míc bệnh nçm da và 

các yếu tố dịch tễ liên quan. Hà Nội là đô thị 

đông dån, điều kiện nuôi nhốt thú cþng đa 

däng, mêt độ giao tiếp giĂa ngþąi và vêt nuôi 

cao. Bệnh nçm da vÿa phổ biến trong nhóm 

bệnh da liễu ć thú cþng, vÿa có nguy cĄ låy sang 

ngþąi, nhþng hiện chþa có nghiên cĀu dịch tễ 

nào đþĉc tiến hành täi đåy. Do đó, việc nhên 

diện các yếu tố nguy cĄ chính là cæn thiết nhìm 

hỗ trĉ công tác phòng bệnh và kiểm soát hiệu 

quâ. Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm xác 

định các yếu tố nguy cĄ chính liên quan đến 

bệnh nçm da ć chó và mèo täi một số phòng 

khám thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết 

quâ dă kiến së cung cçp bìng chĀng khoa học 

phýc vý thăc hành låm sàng và định hþĆng các 

biện pháp phòng ngÿa trong cộng đồng thú cþng 

đô thị. Trong bối cânh bệnh nçm da có khâ nëng 

lây truyền giĂa thú cþng và con ngþąi, việc 

đánh giá các yếu tố nguy cĄ theo hþĆng tiếp cên 

One Health có ċ nghĩa quan trọng trong kiểm 

soát và phòng bệnh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện täi 11 phòng 

khám chó mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(bao gồm các quên, huyện: Gia Lâm, Long Biên, 

Cæu Giçy, Ba Đình, Hai Bà Trþng, Hà Đông, 

Đống Đa) đþĉc lăa chọn theo phþĄng pháp chọn 

méu thuên tiện có kiểm soát, là các cĄ sć sẵn 

sàng hĉp tác, có bác sĩ thú y phý trách chèn 

đoán, tÿ tháng 5 đến tháng 7 nëm 2024. Đối 

tþĉng nghiên cĀu bao gồm chó/mèo đþĉc đþa 

đến khám täi các phòng khám, thông tin thu 

thêp tÿ chû nuôi qua phông vçn trăc tiếp và 

méu da, lông thu tÿ động vêt nghi míc bệnh để 

chèn đoán xác định. CĈ méu tối thiểu đþĉc tính 

toán cho nghiên cĀu vĆi giâ định là tČ lệ míc 

nçm da ć chó mèo tối thiểu là 8,97% (Træn Vën 

Thanh & cs., 2023), sai số cho phép 5% và độ tin 

cêy CI cho kết quâ là 126 con. Tổng cộng 152 chó 

và mèo đþĉc khâo sát, trong đó có 48 cá thể míc 

bệnh nçm da và 104 cá thể không míc bệnh. Đặc 

điểm cĄ bân cûa quæn thể nghiên cĀu đþĉc trình 

bày täi phý lýc 1. CĈ méu 152 đâm bâo công suçt 

≥ 80% để phát hiện OR ≥ 2 vĆi α = 0,05. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế bộ câu hỏi điều tra 

Phiếu điều tra trong nghiên cĀu này đþĉc 

xây dăng dăa trên việc tổng hĉp và tham khâo 

yếu tố nguy cĄ đã đþĉc công bố trong các nghiên 

cĀu trþĆc đåy về bệnh nçm da ć chó, mèo (da 

Cunha & cs., 2019; Yamada & cs., 2019; Træn 

Vën Thanh & cs., 2023). Các câu hôi điều tra bao 

gồm hai phæn chính: phæn thông tin về chû nuôi 
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(giĆi tính, tuổi, nĄi ć, thói quen tiếp xúc vĆi thú 

cþng khác), thông tin về thú cþng bao gồm (tuổi, 

giống, giĆi tính, loäi lông, nguồn gốc, tiền sā bệnh 

da, dị Āng…) và các yếu tố về quân lċ, chëm sóc 

và điều kiện môi trþąng sống cûa vêt nuôi 

(phþĄng thĀc nuôi, địa điểm cít tỉa lông, vệ sinh 

chuồng träi, sân phèm sā dýng...). Sau đó, bộ câu 

hôi đã đþĉc điều tra thā để đánh giá tính rõ ràng, 

dễ hiểu và tính phù hĉp vĆi thăc tế. Trên cĄ sć 

kết quâ điều tra thā, bộ câu hôi đþĉc điều chỉnh 

và hoàn thiện trþĆc khi tiến hành điều tra. 

2.2.2. Quy trình chẩn đoán nấm 

Chó mèo tĆi phòng khám đþĉc tiến hành 

khám låm sàng để quan sát thể träng, lông và 

tổn thþĄng da, đồng thąi ghi nhên các dçu hiệu 

nghi ngą nçm nhþ rýng lông, da đô, bong vây, 

mýn mû, loét và ngĀa. Méu lông và vây da đþĉc 

lçy tÿ vùng tổn thþĄng bìng bëng keo dán và 

gín lên phiến kính đã sát khuèn. Méu đþĉc soi 

tþĄi vĆi KOH 10% nhuộm xanh methylene dþĆi 

kính hiển vi quang học, kiểm tra bìng đèn 

Wood để phát hiện huĊnh quang đặc trþng cûa 

Microsporum canis và nuôi cçy trên môi trþąng 

thäch Sabouraud để xác định loài nçm 

(Chermette & cs., 2008; Moriello, 2014). 

2.2.3. Thu thập thông tin 

Nghiên cĀu cít ngang đþĉc tiến hành tÿ 

tháng 5 đến tháng 7 nëm 2024 täi 11 phòng 

khám thú y ć Hà Nội, khâo sát 152 chó và mèo, 

bao gồm 96 chó và 56 mèo. Thông tin về yếu tố 

nguy cĄ đþĉc thu thêp qua phông vçn chû nuôi 

và khám lâm sàng. Nhóm ca bệnh có 48 cá thể 

bao gồm chó, mèo có biểu hiện låm sàng và dþĄng 

tính vĆi ít nhçt một phþĄng pháp chèn đoán (soi 

KOH, đèn Wood, nuôi cçy). Nhóm đối chĀng có 

104 cá thể bao gồm chó, mèo khôe mänh không 

có bệnh da liễu qua khám lâm sàng. 

Thąi gian nghiên cĀu kéo dài trong ba 

tháng (5-7/2024), là giai đoän mùa hè täi miền 

Bíc Việt Nam. Đåy là một hän chế trong nghiên 

cĀu do chþa thể đánh giá đæy đû ânh hþćng cûa 

thąi tiết các mùa đến nguy cĄ bệnh nçm da. 

2.4. Xử lý số liệu 

DĂ liệu thu thêp đþĉc tÿ bộ câu hôi điều tra 

đþĉc nhêp và tổng hĉp bìng phæn mềm 

Microsoft Excel. Phân tích thống kê đþĉc thăc 

hiện bìng phæn mềm R phiên bân 3.4.3 (R Core 

Team, 2017). Các yếu tố nguy cĄ đþĉc đþĉc phân 

tích mối liên quan vĆi tình träng míc bệnh nçm 

da thông qua phép kiểm định Chi bình phþĄng 

(2). TČ suçt chênh (OR - Odds Ratio) đþĉc dùng 

để phân ánh khâ nëng míc bệnh ć nhóm phĄi 

nhiễm so vĆi nhóm không phĄi nhiễm. 

Mô hình hồi quy đa biến đþĉc sā dýng để 

phân tích mối liên hệ giĂa các biến độc lêp và 

biến phý thuộc. Các biến độc lêp (yếu tố nguy 

cĄ) đþĉc phân loäi gồm: Biến định lþĉng nhþ 

tuổi chû nuôi, tuổi thú cþng phån tích dþĆi däng 

liên týc; nhĂng biến không có ċ nghĩa thống kê 

đþĉc phân loäi läi dăa trên giá trị trung vị. Biến 

phân loäi bao gồm: nguồn gốc, giống, loäi lông, 

phþĄng thĀc nuôi... NhĂng biến độc lêp có liên 

quan đến bệnh nçm da vĆi giá trị P <0,1 trong 

phân tích đĄn biến đþĉc đþa vào mô hình hồi 

quy logistic đa biến (Mai Thị Ngân & cs., 2021). 

Mô hình đþĉc xây dăng theo phþĄng pháp phân 

tách (tÿng bþĆc loäi ra - stepwise backward 

elimination). Các biến không có ċ nghĩa thống 

kê së đþĉc loäi bô dæn, cho đến khi tçt câ các 

biến còn läi trong mô hình có ċ nghĩa thống kê ć 

mĀc P <0,05. Cuối cùng, tþĄng tác hai chiều 

giĂa các biến độc lêp trong mô hình đþĉc kiểm 

tra để đâm bâo tính phù hĉp cûa mô hình 

(Toyomaki & cs., 2018). Bên cänh đó, hiện tþĉng 

đa cộng tuyến đþĉc kiểm tra thông qua hệ số 

phóng đäi phþĄng sai (Variance Inflation Factor 

- VIF) và độ phù hĉp cûa mô hình đþĉc đánh giá 

bìng đþąng cong ROC/AUC, chỉ số pseudo-R2 và 

diện tích dþĆi đþąng cong ROC (AUC) và kiểm 

định Hosmer-Lemeshow. Để hän chế sai số chọn 

méu, nghiên cĀu chỉ bao gồm các cá thể đþĉc 

chèn đoán bći bác sĩ thú y täi phòng khám có đû 

chuyên môn và trang bị cæn thiết. Trong phân 

tích hồi quy đa biến, các biến có P <0,1 ć bþĆc 

đĄn biến đþĉc đþa vào mô hình; các yếu tố đþĉc 

giĂ läi nhìm kiểm soát nhiễu gồm tuổi, giống, 

phþĄng thĀc nuôi. NhĂng biến không còn ý 

nghĩa hoặc gåy đa cộng tuyến (VIF > 5) đþĉc 

loäi khôi mô hình sau khi kiểm tra. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

DĂ liệu điều tra về yếu tố nguy cĄ liên 

quan đến bệnh nçm da ć chó/mèo thu thêp 
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đþĉc tÿ 152 con chó/mèo đþĉc đþa đến khám và 

chëm sóc täi một số phòng khám trên địa bàn 

thành phố Hà Nội bao gồm 48 con chó/mèo 

đþĉc chèn đoán bị nçm da và 104 con chó/mèo 

khôe mänh đã đþĉc đþa vào phån tích đĄn biến 

và đa biến. 

3.1. Yếu tố nguy cơ liên quan đến nhân 

khẩu học của người nuôi chó, mèo 

Việc khâo sát đặc điểm cûa chû nuôi đþĉc 

thăc hiện nhìm đánh giá ânh hþćng tiềm tàng 

cûa hành vi chëm sóc, môi trþąng sống và nhên 

thĀc phòng bệnh đến khâ nëng míc nçm da ć 

thú cþng. Kết quâ phân tích đĄn biến các yếu 

tố liên quan đến ngþąi nuôi chó, mèo ânh 

hþćng đến nguy cĄ bệnh nçm da đþĉc tổng hĉp 

ć bâng 1. 

Có 1/5 yếu tố nguy cĄ có mối liên quan vĆi 

nguy cĄ míc bệnh nçm da ć mĀc ċ nghĩa thống 

kê (P <0,1) là giĆi tính cûa chû nuôi (Bâng 1). 

Thú cþng cûa chû nuôi nam có nguy cĄ míc 

bệnh nçm da cao hĄn gæn 2,03 læn so vĆi cûa nĂ 

(P = 0,074). Các yếu tố còn läi nhþ tuổi cûa chû 

nuôi, loäi hình nhà ć, tiếp xúc vĆi vêt nuôi khác, 

và loäi thú cþng không cho thçy mối liên quan 

vĆi bệnh nçm da (P >0,1). Việc phân nhóm nĄi ć 

phân ánh điều kiện thông thoáng, ánh níng và 

mêt độ cþ trú khác nhau, nhĂng yếu tố có thể 

ânh hþćng đến khâ nëng tồn täi và phát tán cûa 

bào tā nçm trong môi trþąng. Trong nghiên cĀu 

này, vêt nuôi khác bao gồm chó/mèo hàng xóm, 

thú thâ rông hoặc vêt nuôi trong cùng khu dân 

cþ có khâ nëng tiếp xúc vĆi thú cþng. 

3.2. Yếu tố nguy cơ liên quan đến vật nuôi 

Kết quâ phân tích đĄn biến các yếu tố liên 

quan đến vêt nuôi ânh hþćng đến nguy cĄ bệnh 

nçm da đþĉc tổng hĉp ć bâng 2. 

Có 11/19 yếu tố nguy cĄ liên quan đến vêt 

nuôi có mối liên quan vĆi nguy cĄ míc bệnh nçm 

da ć mĀc ċ nghĩa thống kê (P <0,1) bao gồm: 

tuổi, giống và loäi lông cûa vêt nuôi, nguồn gốc 

thú cþng, tiền sā tÿng có thú cþng khác míc 

bệnh nçm da và dị Āng thăc phèm, phþĄng thĀc 

nuôi, việc gāi thú cþng täi cĄ sć lþu trú khi chû 

víng mặt, địa điểm cít tỉa lông và vệ sinh 

chuồng träi cüng nhþ sân phèm sā dýng để vệ 

sinh nĄi ć cûa thú cþng. Nghiên cĀu bao gồm câ 

chó và mèo, vĆi cĈ méu tþĄng đþĄng nên phån 

tích đþĉc thăc hiện chung. Một số yếu tố có 

khoâng tin cêy rộng phân ánh să không ổn định 

trong þĆc lþĉng, có thể do số lþĉng quan sát nhô 

trong tÿng nhóm. Do đó, cæn thên trọng khi 

diễn giâi mĀc độ ânh hþćng, và nên xem các kết 

quâ này nhþ gĉi ċ định hþĆng cho các nghiên 

cĀu hoặc can thiệp tiếp theo. 

 Bâng 1. Kết quâ phân tích đơn biến các yếu tố nguy cơ liên quan đến người nuôi chó, mèo 

Yếu tố nguy cơ Phân loại Bị nấm Không bị nấm OR  95% CI Giá trị P 

Giới tính chủ nuôi Nam 15 19 2,03 0,93-4,47   0,074 

Nữ 33 85    

Tuổi chủ nuôi > 25 25 59 0,83 0,42-1,65 0,592 

≤ 25 23 45    

Nơi ở của chủ nuôi Nhà mặt đất 36 77 1,87 0,50-7,04 0,523 

Nhà tập thể 3 12 Ref     

Nhà chung cư 6 10 2,40 0,47-12,13 0,499 

Chung cư mini 3 5 2,40 0,36-16,21 0,680 

Chủ nuôi tiếp xúc với vật nuôi khác 
(chó/mèo hoang/hàng xóm…) 

Có 20 44 0,97 0,49-1,95 0,941 

Không 28 60      

Nuôi chó hay mèo Cả hai 7 10 1,60 0,57-4,51 0,366 

Chó hoặc mèo 41 94 Ref   

Ghi chú: OR: Odds ratio; 95% CI: Khoảng tin cậy 95%, Ref: Nhóm tham chiếu. 
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Bâng 2. Yếu tố nguy cơ liên quan đến vật nuôi 

Yếu tố nguy cơ Phân loại Bị nấm Không bị nấm OR 95% CI Giá trị P 

Tuổi Biến liên tục     0,008 

Giống Nội 2 33 Ref   

Ngoại 43 60 11,82 2,69-51,95 < 0,001 

Lai 3 11 4,50 0,66-30,54 0,263 

Đặc điểm lông Dài 29 34 3,10 1,52-6,3 0,001 

Ngắn 19 69 Ref   

Không lông 0 1 NaN NaN 1 

Giới tính Cái 28 48 1,63 0,82-3,26 0,163 

Đực 20 56    

Nguồn gốc thú cưng Nhặt được 4 5 3,00 0,74-12,22 0,239 

Được tặng 20 75 Ref   

Từ trạm cứu hộ 2 1 7,50 0,65-86,97 0,245 

Mua từ cửa hàng 10 17 2,21 0,88-5,56 0,089 

Mua online 12 6 7,50 2,50-22,47 < 0,001 

Dùng sản phẩm phòng 
ve rận cho thú cưng 

Không 16 25 1,58 0,75-3,34 0,230 

Có 32 79    

Tiền sử mắc nấm da Chưa từng mắc 18 46 Ref   

Mắc 1 lần 19 37 1,31 0,60-2,85 0,492 

Mắc hơn 1 lần 11 21 1,34 0,54-3,33 0,530 

Tiền sử bệnh về da 
khác 

Có 14 21 1,63 0,74-3,57 0,222 

Không 34 83    

Tiếp xúc với động vật 
khác 

Có 20 36 1,35 0,67-2,27 0,402 

Không 28 68    

Có thú cưng khác bị 
nấm trong nhà 

Có 21 23 2,74 1,31- 5,71 0,006 

Không 27 81  

Phương thức nuôi Thả 12 39 Ref   

Nhốt 12 28 1,39 0,55-3,55 0,487 

Cả hai 24 37 2,11 0,92-4,82 0,074 

Chỗ ở của thú cưng có 
ánh nắng mặt trời 

Không 13 23 1,31 0,60-2,87 0,503 

Có 35 81 Ref   

Gửi ở khách sạn chó 
mèo khi bận 

Có 25 30 2,68 1,32-5,44 0,006 

Không 23 74    

Sử dụng sản phẩm 
chăm sóc da lông 

Có 22 45 1,11 0,56-2,21 0,767 

Không 26 59    

Dị ứng thực phẩm Có 5 1 11,98 1,36-105,5 0,020 

Không 43 103   

Tần suất tắm Không tắm 3 11 1,36 0,19-9,91 1,000 

Hàng tuần 28 41 3,41 0,69-16,78 0,208 

Hàng tháng 15 42 1,79 0,35-9,10 0,736 

Hàng năm 2 10 Ref   

Địa điểm cắt tỉa lông Cửa hàng dịch vụ 29 38 2,54 1,20-5,40 0,014 
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Yếu tố nguy cơ Phân loại Bị nấm Không bị nấm OR 95% CI Giá trị P 

của thú cưng Tự cắt tỉa tại nhà 15 50    

Vệ sinh chuồng nuôi Không 6 4 3.57 0,96-13,31 0,099 

Có 42 100    

Sản phẩm sử dụng để 
vệ sinh nơi ở của thú 
cưng 

Nước sạch 4 24 Ref   

Xà phòng 6 17 2,12 0,52-8,67 0,483 

Thuốc sát trùng chuyên dụng trong thú y 15 20 4,50 1,29-15,74 0,014 

Nước sạch + xà phòng 11 26 2.54  0,71-9,06 0,143 

Nước sạch + Thuốc sát trùng 3 7 2,57 0,46-14,32 0,532 

xà phòng + thuốc sát trùng 0 2 NaN NaN 1 

Nước + xà + thuốc 2 5 2,40 0,34-16,90 0,737 

Ghi chú: OR: Odds ratio, 95% CI: Khoảng tin cậy 95%; Ref: Nhóm tham chiếu; NaN (Not a Number): giá trị 

không tính được do số lượng quan sát quá nhỏ. 

Bâng 3. Kết quâ phân tích hồi quy đa biến các yếu tố  

liên quan đến bệnh nấm da ở chó/mèo 

Yếu tố nguy cơ OR 95%CI Giá trị P VIF 

Tuổi của thú cưng (< 1 tuổi) 2,33 1,07-5,06 0,0326 1,0044 

Có thú cưng khác bị nấm trong nhà  2,45 1,14-5,30 0,0222 1,0168 

Gửi ở khách sạn chó mèo khi bận 2,26 1,08-4,73 0,0303 1,0131 

Ghi chú: OR: Odds ratio; CI: khoảng tin cậy; VIF: hệ số phóng đại phương sai. 

Các yếu tố sinh lċ nhþ tuổi, giống và loäi 

lông đã đþĉc ghi nhên là ânh hþćng đáng kể 

đến nguy cĄ nhiễm nçm da. Thú cþng có lĆp 

lông dày hoặc dài thþąng giĂ èm nhiều hĄn, täo 

điều kiện thuên lĉi cho să phát triển cûa vi 

nçm, đặc biệt là các chûng nhþ Microsporum 

canis (Chermette & cs., 2008). Să hiện diện cûa 

thú cþng khác tÿng míc bệnh trong cùng hộ gia 

đình cüng làm tëng khâ nëng låy truyền trăc 

tiếp hoặc gián tiếp trong môi trþąng sống 

(Moriello, 2014). Bên cänh đặc điểm cá thể, điều 

kiện chëm sóc và vệ sinh môi trþąng đóng vai 

trò quan trọng. Loäi vêt liệu chuồng và cách bố 

trí không gian sống có thể ânh hþćng đến hiệu 

quâ vệ sinh và nguy cĄ tồn lþu bào tā nçm. 

Tám yếu tố còn läi không cho thçy mối liên 

quan có ċ nghĩa thống kê vĆi nguy cĄ míc bệnh 

nçm da ć chó/mèo (P >0,1). Tuy nhiên, điều này 

không loäi trÿ hoàn toàn khâ nëng tác động cûa 

các yếu tố này, mà có thể do să phân bố không 

đồng đều giĂa các nhóm so sánh. Nhþ vêy, việc 

kiểm soát bệnh nçm da ć vêt nuôi không chỉ 

phý thuộc vào yếu tố sinh lý nội täi cûa tÿng cá 

thể, mà còn đòi hôi să quân lý chặt chë về môi 

trþąng sống, điều kiện vệ sinh và lịch sā tiếp 

xúc vĆi các nguồn lây. Nâng cao nhên thĀc cûa 

chû nuôi, xây dăng quy trình chëm sóc chuèn 

hóa täi các cĄ sć dịch vý thú cþng và tëng cþąng 

kiểm soát thú cþng mĆi nhên nuôi có thể là 

nhĂng giâi pháp hiệu quâ nhìm giâm thiểu 

nguy cĄ míc bệnh. 

3.3. Kết quâ phân tích đa biến các yếu tố 

nguy cơ liên quan đến bệnh nấm da ở 

chó/mèo 

Trong 24 biến phân tích, 12 biến cho thçy 

mối liên quan vĆi bệnh nçm da ć chó/mèo ć mĀc 

P <0,1 trong phân tích đĄn biến ć bâng 1 và 2 đã 

đþĉc đþa vào phån tích hồi quy đa biến. Các 

biến độc lêp ít có ċ nghĩa thống kê đþĉc loäi bô 

khôi dæn khôi mô hình, bít đæu tÿ biến ít ý 

nghĩa nhçt, cho đến khi tçt câ các biến còn läi 

trong mô hình đều có giá trị P <0,05 (Bâng 3, 

Hình 2). 
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Hình 1. Biểu đồ phân vị chuẩn Q-Q của phần dư trong mô hình hồi quy 

 

Hình 2. Biểu đồ Odds Ratio và 95% khoâng tin cậy  

của các yếu tố nguy cơ làm lây lan nấm da ở chó mèo 

Giâ định cûa mô hình đþĉc kiểm tra bìng 

biểu đồ phân vị chuèn Q-Q (Hình 1). Đþąng 

màu đô thể hiện vị trí các phân vị méu nếu 

phæn dþ tuån theo phån phối chuèn. Hình 1 

cho thçy phæn lĆn các điểm nìm gæn đþąng 

chéo, đặc biệt ć vùng trung tâm, chĀng tô phæn 

dþ xçp xỉ chuèn. Mô hình hồi quy logistic có 

mĀc độ giâi thích tþĄng đối khá, vĆi 

Nagelkerke R2 = 0,209 và McFadden  

R2 = 0,130. Kiểm định likelihood ratio cho  

thçy mô hình phù hĉp có ċ nghĩa thống kê  

(2 = 24,56; P <0,001). Ngoài ra, diện tích dþĆi 

đþąng cong ROC (AUC) đät 0,73, phân ánh khâ 

nëng phån biệt ć mĀc khá. 
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Kết quâ ć bâng 3 cho thçy có 3 yếu tố nguy 

cĄ còn läi trong mô hình cuối cùng là tuổi cûa 

thú cþng (< 1 tuổi), có thú cþng khác bị nçm 

trong nhà và chû nuôi có gāi thú cþng ć khách 

sän chó mèo khi bên có liên quan đến bệnh nçm 

da ć chó mèo (P <0,05). Các yếu tố nguy cĄ trong 

mô hình đa biến đþĉc phân tích và lþĉng hóa 

riêng cho bệnh nçm da, nhìm đâm bâo kết quâ 

phân ánh đúng đặc thù dịch tễ cûa bệnh này. 

Mặc dù việc có vêt nuôi khác tÿng bị nçm là một 

yếu tố dễ hiểu do đặc điểm lây truyền cûa bệnh, 

việc lþĉng hóa nguy cĄ thông qua phån tích hồi 

quy vén cæn thiết để xác định mức độ ânh 

hưởng tương đối và hỗ trĉ ra quyết định trong 

thăc hành phòng bệnh. Kiểm tra đa cộng tuyến 

cho thçy tçt câ các biến độc lêp trong mô hình có 

VIF rçt thçp (< 2), nghĩa là không có hiện tþĉng 

đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy đa biến. 

Kết quâ phân tích cho thçy không tồn täi tþĄng 

tác hai chiều có ċ nghĩa giĂa các biến độc lêp 

còn läi trong mô hình cuối cùng. 

Thú cþng dþĆi 1 tuổi có nguy cĄ míc bệnh 

nçm da cao gçp khoâng 2 læn so vĆi nhóm ≥ 1 

tuổi (OR = 2,33; P = 0,0326). Phân bố tuổi cûa 

chó và mèo theo tình träng míc bệnh đþĉc trình 

bày täi phý lýc 2. Ở chó mèo non (< 1 tuổi), hệ 

miễn dịch chþa hoàn thiện, trong khi các cá thể 

lĆn tuổi có thể gặp tình träng suy giâm miễn dịch 

míc phâi, tÿ đó làm giâm khâ nëng kiểm soát să 

xâm nhêp và phát triển cûa vi nçm ngoài da 

(Paryuni & cs., 2020; da Cunha & cs., 2019; Day, 

2011). Kết quâ này phù hĉp vĆi nghiên cĀu cûa 

Jarjees & Issa (2022) ghi nhên tČ lệ nhiễm nçm 

da ć thú cþng dþĆi một tuổi cao gæn gçp đôi 

nhóm trþćng thành và lý giâi hiện tþĉng này dăa 

trên să chþa hoàn thiện cûa miễn dịch và đặc 

điểm hành vi hiếu động ć con non. 

Să hiện diện cûa thú cþng khác míc bệnh 

trong cùng hộ gia đình làm tëng nguy cĄ nçm da 

gçp khoâng 2,5 læn. Các bào tā nçm có thể phát 

tán qua lông rýng, býi hoặc bề mặt tiếp xúc và 

tồn täi bền vĂng trong môi trþąng sống. Nhiều 

nghiên cĀu cho thçy khi một cá thể míc nçm 

da, các thành viên khác trong cùng hộ gia đình 

có nguy cĄ cao bị lây nhiễm, kể câ không có triệu 

chĀng (Mancianti & cs., 2003; Neves & cs., 

2018). Vi nçm có thể tồn lþu låu dài trên bề mặt 

và trong không khí, đặc biệt ć hộ nuôi đông cá 

thể, täo điều kiện phát tán rộng nếu không kiểm 

soát tốt vệ sinh (Weitzman, 1995).  

Việc gāi thú cþng täi các cĄ sć lþu trú làm 

tëng nguy cĄ nhiễm bệnh hĄn hai læn. Các cĄ sć 

chëm sóc têp trung nhþ khách sän thú cþng 

hoặc trung tâm cĀu hộ thþąng có nguy cĄ phát 

tán bệnh nếu thiếu kiểm soát vệ sinh. Nghiên 

cĀu ć Canada cho thçy vi nçm có thể lây lan tÿ 

câ các cá thể không triệu chĀng, đặc biệt khi 

dùng chung dýng cý, chuồng träi hoặc khën tím 

mà không sát trùng đúng cách (Cheung & cs., 

2024; Afonso & cs., 2024).  

Một số yếu tố nguy cĄ khác có ċ nghĩa thống 

kê trong phân tích đĄn biến cüng cæn đþĉc lþu ċ 

nhþ giống ngoäi và loäi lông dài có thể làm tëng 

nguy cĄ do đặc điểm cçu trúc lông dễ giĂ èm và 

khó vệ sinh, täo điều kiện thuên lĉi cho nçm 

phát triển. TþĄng tă, việc mua thú cþng qua các 

kênh online hoặc täi các cāa hàng không rõ 

nguồn gốc có thể thiếu kiểm soát dịch bệnh. 

Thói quen không vệ sinh chuồng hoặc cít tỉa 

lông ć các cĄ sć đông khách cüng là nguy cĄ tiềm 

tàng cæn đþĉc tuyên truyền phòng tránh. 

Ngoài ra, một số yếu tố đþĉc giâ định là 

nguy cĄ nhþ giĆi tính cûa chû nuôi, tiếp xúc vĆi 

vêt nuôi khác không cho thçy mối liên quan có ý 

nghĩa thống kê trong nghiên cĀu này. Kết quâ 

này có thể xuçt phát tÿ số lþĉng quan sát còn 

hän chế. Việc nguy cĄ míc bệnh cao hĄn ć nhóm 

thú cþng có chû nuôi là nam giĆi có thể phân 

ánh să khác biệt trong hành vi chëm sóc, vệ 

sinh hoặc mĀc độ để ċ đến biểu hiện bệnh, 

nhĂng yếu tố cæn đþĉc làm rõ trong các nghiên 

cĀu tiếp theo. Dù không đät ngþĈng ċ nghĩa 

thống kê, các biến này vén mang giá trị định 

hþĆng cho thiết kế và giâ thuyết trong các 

nghiên cĀu tþĄng lai. 

Nghiên cĀu này có một số hän chế nhþ thiết 

kế cít ngang chþa làm rõ quan hệ nhân quâ 

giĂa các yếu tố và bệnh, một số nhóm biến có cĈ 

méu nhô khiến þĆc lþĉng OR chþa ổn định. Các 

nghiên cĀu thuæn têp hoặc can thiệp trong 

tþĄng lai së cæn thiết để đánh giá hiệu quâ các 

biện pháp phòng bệnh trong thăc tế. Đồng thąi, 

phân tích såu hĄn về đặc điểm phân tā cûa các 

chûng nçm täi Hà Nội cüng là hþĆng quan 

trọng. Mć rộng nghiên cĀu sang yếu tố môi 

trþąng và tiếp xúc ngþąi nuôi së giúp cûng cố 

bìng chĀng theo hþĆng One Health. 
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4. KẾT LUẬN 

Ba yếu tố nguy cĄ liên quan đến bệnh nçm 

da ć chó và mèo täi Hà Nội có ċ nghĩa thống kê 

(P <0,05) gồm: độ tuổi cûa thú cþng dþĆi 1 nëm, 

să hiện diện cûa thú cþng khác bị nhiễm nçm 

trong cùng hộ gia đình, và việc chû nuôi gāi thú 

cþng đến khách sän chëm sóc trong thąi gian 

bên rộn. NhĂng kết quâ này cung cçp cĄ sć khoa 

học giúp nhên diện các yếu tố rûi ro chính trong 

thăc tiễn chëm sóc chó, mèo täi đô thị. Chû nuôi 

nên đặc biệt lþu ċ trong khåu vệ sinh môi 

trþąng sống, hän chế tiếp xúc vĆi thú cþng míc 

bệnh, không dùng chung vêt dýng, và cân nhíc 

kč khi gāi thú cþng täi cĄ sć chëm sóc têp 

trung. NhĂng kết quâ này có thể Āng dýng 

trong lâm sàng và quân lċ thú y đô thị, đồng 

thąi giúp hän chế lây lan bệnh trong cộng đồng. 

Các phòng khám nên tæm soát nçm da ć chó, 

mèo dþĆi 1 tuổi, đặc biệt täi các hộ có thú cþng 

khác tÿng míc bệnh hoặc khi thú đþĉc gāi chëm 

sóc têp trung, nhìm giâm nguy cĄ låy lan trong 

cộng đồng. NhĂng kết quâ này cûng cố mối liên 

hệ giĂa thú cþng, môi trþąng và con ngþąi, phù 

hĉp vĆi tiếp cên One Health, đồng thąi nhçn 

mänh tæm quan trọng cûa phối hĉp liên ngành 

trong giám sát và kiểm soát bệnh nçm da. Tuy 

nhiên, nghiên cĀu còn nhĂng giĆi hän nhþ thiết 

kế cít ngang và cĈ méu phân nhóm nhô, cæn 

đþĉc bổ sung bìng các nghiên cĀu thuæn têp 

hoặc can thiệp trong tþĄng lai. 
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Phụ lục 1. Đặc điểm cơ bân của quần thể nghiên cứu (n = 152)  

Đặc điểm Nhóm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) hoặc Trung vị (IQR) 

Loài Chó 96 63,2 

 Mèo 56 36,8 

Tuổi (tháng)  Trung vị: 12 (IQR: 8–24) 

Giới tính Đực 82 53,9 

 Cái 70 46,1 

Giống Nội 35 23,0 

 Lai 14 9,2 

 Ngoại 103 67,8 

Phương thức nuôi Nhốt 40 26,3 

 Thả 51 33,6 

 Cả hai 61 40,1 

Ghi chú: IQR: khoảng tứ phân vị (interquartile range); tỷ lệ tính trên tổng số mẫu (n = 152). 

Phụ lục 2. Phân bố tuổi của chó, mèo theo tình trạng mắc nấm da 

 

 

 


